
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu phố Kim Thiều, Phường Hương Mạc, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

18/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH GIA VỌNG TỘC

2301258214

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa (Trừ hoạt động của đấu giá viên);
- Môi giới mua bán hàng hóa (Trừ môi giới chứng khoán, bảo 
hiểm, bất động sản, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân 
có yếu tố nước ngoài)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

3. Trồng lúa 0111

4. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

5. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

6. Trồng cây mía 0114

7. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

8. Trồng cây lấy sợi 0116

9. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

10. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

11. Trồng cây hàng năm khác 0119

12. Trồng cây ăn quả 0121

13. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH GIA 
VỌNG TỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DANH GIA VONG TOC GROUP JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DGVT GROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0932268778
Email: danhgiavongtoc.vn

Fax:
Website:
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14. Trồng cây điều 0123

15. Trồng cây hồ tiêu 0124

16. Trồng cây cao su 0125

17. Trồng cây cà phê 0126

18. Trồng cây chè 0127

19. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

20. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

21. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

22. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

23. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

24. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

25. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

26. Chăn nuôi gia cầm 0146

27. Chăn nuôi khác 0149

28. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

29. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

30. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

31. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

33. Cổng thông tin
(trừ các loại thông tin Nhà nước và các hoạt động báo chí)

6312

34. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin nhà nước cấm)

6399

35. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

6820

36. Quảng cáo
(trừ loại Nhà nước cấm)

7310

37. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

38. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

39. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

40. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

41. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

42. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

43. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

44. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

45. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

46. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

47. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100(Chính)

48. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

49. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

50. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ VĂN 
PHƯƠNG

Nhà C4, Tổ dân 
phố số 11, 
Phường Cầu 
Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 25,000

0270850076
54

2 NGÔ VĂN 
TUÂN

Khu phố Kim 
Thiều, Phường 
Hương Mạc, 
Thành phố Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 25,000

0270830044
48
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3 NGUYỄN 
NHẤT NAM

Thôn Vân Xá, 
Phường Cách Bi, 
Thị xã Quế Võ, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 25,000

0270880023
19

4 PHẠM SƠN 
HẢI

Thôn Xuân Long, 
Xã Thủy Xuân 
Tiên, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 25,000

0170890000
11

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027083004448
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Kim Thiều, Phường Hương Mạc, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Kim Thiều, Phường Hương Mạc, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ VĂN TUÂN Nam

10/10/1983 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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